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STT TÊN ĐỀ TÀI LĨNH VỰC TRƯỜNG HỌ TÊN TÁC GIẢ Điểm 

1.  Hiện trạng môi trường quận Long Biên hiện nay và hành 

động của cá nhân học sinh 
GDCD ÁI MỘ 

Trương Thị Thanh Hằng 

Hoàng Ngân Giang 
98 

2.  
Bạo lực học đường – Hồi chuông cảnh tỉnh GDCD ÁI MỘ 

Nguyễn Hà Phương 

Trần Văn Việt Anh 
96 

3.  Học sinh trường THCS Việt Hưng với việc phát triển du 

lịch của địa phương 
Giáo dục công dân Việt Hưng Nguyễn Minh Đức 95 

4.  Tìm hiểu truyền thuyết làng Lệ Mật và khu vực Thập 

Tam Trại 

Lịch sử Gia Thụy Vũ Trần Khánh Linh 

Vũ Thanh Quang 
95 

5.  Tìm hiểu về nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát “Hò kéo 

pháo” 

Âm nhạc Gia Thụy Đặng Mai Anh 

Đồng Thế Long 
95 

6.  Các loại thiên tai thường gặp ở Hà Nội, cách phòng tránh 

và giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

Địa lý Gia Thụy Nguyễn Hồng Dương 

Phạm Bảo Anh 
95 

7.  Tìm hiểu bảo tồn di tích lịch sử đình Gia Thụy Lịch sử Gia Thụy Nguyễn Sơn Tùng 

Ngô Ngọc Mai 
95 

8.  Vì sao không sử dụng túi nilong trong cuộc sống hàng 

ngày 

sinh Gia Thụy Phạm Minh Tuấn 
95 

9.  
“Di sản rùa đá, bia tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử 

Giám” cần được bảo vệ 

Môn học tích hợp: 

Ngữ văn, GDCD 

Đô Thị Việt 

Hưng 
Nguyễn Gia Khánh 95 

10.  Học sinh THCS tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia về 

biên giới, biển đảo 
Địa lý ÁI MỘ 

Dương Thị Minh Huyền 

Trịnh Thảo An 
95 

11.  Vì sự an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông bằng 

phương tiện xe đạp điện. 
GDCD ÁI MỘ Lê Văn Hiếu 95 

12.  Sử dụng phân bón hóa học để giảm ô nhiễm môi trường 

và bảo vệ sức khỏe cộng đồng 
Sinh học ÁI MỘ 

Phùng Đức Toàn 

Nguyễn Trung Anh 
94 

13.  Giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiệm nước tại các hồ 

sinh thái trên đại bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên, 

TP Hà Nội. 

Sinh học ÁI MỘ 
Lê Thị Huyền Trang 

Nguyễn Đắc Minh 
93 

14.  Tìm hiểu nghệ thuật dân gian và bảo tồn di tích lịch sử 

kiến trúc đình làng Lý Thường Kiệt trên quê hương Bắc 

Biên, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 

Mĩ thuật Gia Thụy Nguyễn Tuấn Kiệt 

Nguyễn Nhật Minh 92 

15.  Xây dựng và áp dụng mô hình giải quyết ô nhiễm nguồn Sinh học Gia Thụy Phạm Thanh Phương 92 



nước tại hồ Cầu Tình địa bàn quận Long Biên  Nguyễn Thành Lợi 

16.  
Ngồi học sai tư thế - Hậu quả khôn lường Sinh học ÁI MỘ 

Hà Minh Tuấn 

Lại Đức Hiếu 
92 

17.  Chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội vì tương lai đất nước 

Môn học tích hợp: 

GDCD, Ngữ văn, 

Hóa học, Sinh học, 

Mỹ thuật, TLVM 

Đô Thị Việt 

Hưng 

Nguyễn Hồng Dương; Nguyễn 

Lương Tiến Anh 
92 

18.  Vấn đề ô nhiễm môi trường nước quận Long Biên- Hà 

Nội và những biện pháp nhằm giảm thiểu 

Hóa học Long Biên Phạm Hồng Linh- Lớp 9C 

Mai Vân Anh- Lớp 7E 
91 

19.  Báo động tình trạng ô nhiễm môi trường tại quận Long 

Biên 

Bảo vệ môi trường Ngọc Lâm Lê Thị Thanh Hà- 

lớp 9A2 
91 

20.  Vấn đề sử dụng các chất gây ảo giác của thanh thiếu niên 

Hà Nội 

Hóa học, GDCD Ngọc Thụy Nguyễn Chí Bách – Lớp 8A1 
91 

21.  Học sinh THCS tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở 

Việt Nam 
Vật lý ÁI MỘ 

Nguyễn Quỳnh Trang 

Nguyễn Như Đạt 
90 

22.  Bài văn thuyết minh về một món ăn cổ truyền Ngữ văn Việt Hưng Nguyễn Phương Chi 90 

23.  Vận dụng kiến thức liên môn để nêu rõ tác hại của thực 

phẩm bẩn và việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 

Sinh học Sài Đồng Lương Quang Huy 

 
90 

24.  Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường nước và biện pháp khắc 

phục 

Hóa học Phúc Lợi Kiều Thị Thúy Hằng 

Nguyễn Tiến Thành 
90 

25.  Ảnh hưởng của việc đốt rơm rạ, đốt rác thải sinh hoạt 

đến việc gia tăng các bệnh về đường hô hấp ở người già 

và trẻ em vào mùa đông 

Bảo vệ môi trường Ngọc Lâm Lại Vũ Nhật Minh- lớp 9A1 

90 

26.  Khai thác hiệu quả nguồn lợi sông Hồng ở Hà Nội Địa lí Long Biên - Nguyễn Thị Huyền My- Lớp 

9A 

- Hoàng Minh Tâm- Lớp 9A 

90 

27.  Trường Sa là máu thịt thiêng liêng của tổ quốc Việt Nam 

Môn học tích hợp: 

Địa lí, Ngữ văn, 

Lịch sử, GDCD, 

TLVM 

Đô Thị Việt 

Hưng 

Đỗ Thu Trang; 

Nguyễn Cẩm Tú 
90 

28.  Làm thế nào để giảm ô nhiễm môi trường từ rác Hóa học - 

Sinh học 

Bồ Đề Đỗ Ngọc Ánh – Lớp 8A1 

Ngô Ngọc Ánh – Lớp 8A1 
90 

29.  Nhiên liệu xanh thay thế cho nhiên liệu hóa thạch trong Hóa học - Bồ Đề Nguyễn Hồng Phúc – Lớp 9B 90 



tương lai Sinh học 

30.  
Vươn xa tầm cao Việt Nam Sinh học ÁI MỘ 

Trần Kiều Linh 

Nguyễn Thị Phương Huyền 
90 

31.  
Vấn đề môi trường nước tại Hồ Tây – Hà Nội Sinh học ÁI MỘ 

Nguyễn Đoàn Yến Trang 

Lê Phương Ly 
90 

32.  “Thùng rác trường học – Vì môi trường học trong lành” Giáo dục công dân Việt Hưng Trần Quỳnh Trang 89 

33.  Vận dụng kiến thức đã học để nâng cao ý thức của mọi 

người về việc hút thuốc 

GDCD Gia Thụy Nguyễn Hồng Anh 

Nguyễn Quỳnh Dương 
89 

34.  Tìm hiểu về nhân vật Quang Trung trong „Hồi 14-Hoàng 

Lê nhất thống chí‟ và trong lịch sử phong kiến Việt Nam 
Ngữ văn Việt Hưng 

Trương Thị Phương Anh 

Ngô Quang Nguyên 
88 

35.  Tìm hiểu vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và địa 

phương em 
Tiếng Anh Việt Hưng 

Lương Thị Phương Thảo 

Hồ Minh Nguyệt 
85 

36.  Ảnh hưởng của sự gia tăng dân số ở thủ đô Hà Nội Địa lí Long Biên Nguyễn Minh Nguyệt- lớp 7B 

Hoàng Khôi Nguyên- Lớp 7B 
85 

37.  Phát triển công nghệ xanh thân thiện với môi trường Địa lí Long Biên Đỗ Phương Thảo- Lớp 9A 

- Thẩm Thu Hằng- Lớp 9A 
85 

38.  Mất cân bằng giới tính ở Việt Nam Địa lí Long Biên - Lê Tuyết My- Lớp 9A 

- Cáp Lại Nhật Anh- Lớp 9A 
85 

39.  Tác hại và biện pháp xử lý rác thải Sinh – Hóa Gia Thụy Mai Tiến Đạt 

Nguyễn Bảo Lâm 
85 

40.  Chung tay bảo vệ rừng – tinh túy của đất trời Địa lý Gia Thụy Mai Uyền Hương 

Ngô Minh Yến 
85 

41.  
Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề An 

toàn giao thông 
Vật lý Đức Giang Nguyễn Trường Giang 85 

42.  Vận dụng kiến thức liên môn ứng phó với một số biến 

đổi khí hậu tại thành phố Hà Nội 

Địa lý Bồ Đề Nguyễn Hà Sĩ – Lớp 9A 

Vũ Phương Linh – Lớp 9A 
85 

43.  Làm thế nào để giảm ô nhiễm môi trường tiếng ồn ở Hà 

Nội 

Vật Lí Bồ Đề Ngô Anh Quân – Lớp 9A 
85 

44.  Phòng chống ùn tắc giao thông ở quận Long Biên GDCD Long Biên - Nguyễn Ngọc Anh- Lớp9A 

- Phạm Thị Phương Chi- Lớp 

9A 

83 

45.  Vận dụng kiến thức liên môn để nêu rõ tác hại và biện 

pháp giải quyết vấn đề nghiện internet 

Tin học Sài Đồng Lê Thùy Linh-7 A 1 

Phạm Thành Đạt 
80 



-7A 5 

46.  Tiết kiệm điện năng và khai thác sử dụng nguồn năng 

lượng sạch trong tự nhiên 

Sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và 

hiệu quả 

Ngọc Lâm Đoàn Tiến Anh- 

lớp 9A6 80 

47.  Giới thiệu những di tích lịch sử văn hóa và cách mạng 

kháng chiến tiêu biểu của quận Long Biên 

Ngữ văn Long Biên Nguyễn Ngọc Lan Phương 

Thẩm Thu Trang-  
80 

48.  Ô nhiễm môi trường – Vấn đề nan giải của toàn xã hội Địa lý Ngọc THụy Bùi Nhật Thanh – Lớp 7A2 80 

49.  Ứng xử của học sinh với ô nhiễm môi trường Ngữ Văn Bồ Đề Nguyễn Lê Khánh Chi – Lớp 

8A1 
78 

50.  Ô nhiễm môi trường từ thuốc trừ sâu và sự sống còn của 

các nhóm động vật sống trong đất 

Sinh học Sài Đồng Nguyễn Kim Thủy-9A2 
75 

51.  Bảo vệ môi trường bằng việc hãy nói không với túi ni 

lông 

GDCD Sài Đồng Trương Minh Trang- 
75 

52.  Vận dụng kiến thức sinh học và một số môn học vào 

cuộc sống – Làm dưa bắp cải 

Sinh học Phúc Lợi Trần Thanh Mai 

Kiều Thị Bích Ngọc 
75 

53.  Ảnh hưởng của thực phẩm ăn nhanh tới sức khỏe học 

đường 

Bảo vệ sức khỏe Ngọc Lâm Bùi Thị Quỳnh Hương Lớp- 

8A4 

Bùi Thị Minh Huyền- 

Lớp 8A4 

75 

54.  Thực trạng vấn đề hút thuốc lá ở học sinh và ành hưởng 

của khói thuốc lá đến con người và môi trường 

 

Hoá học 

 

Giang Biên 

 

Nguyễn Văn An 

Đào Văn Nam 

75 

55.  
Động vật quý hiểm tuyệt chủng và sắp tuyệt chủng Sinh học ÁI MỘ 

Nguyễn Quỳnh Chi 

Trịnh Thị Huyền 
75 

56.  Tác hại của game online tới lứa tuổi học đường GDCD Long Biên Lê Thị Minh Tâm- Lớp 9A 

Trần Khánh Quỳnh- Lớp 9A 
73 

57.  Tái sử dụng rác trong gia đình và trường học tạo vật 

dụng có ích góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường 

Toán học – 

Công nghệ 

Bồ Đề Nguyễn Khánh Ly – Lớp 8A1 

Nguyễn Văn Cường – Lớp 8A1 
73 

58.  Giải quyết nạn chặt phá và cháy rừng Tin học Sài Đồng Cao Thị Cẩm Ly-8A2 72 

59.  Ứng phó với biến đổi khí hậu Địa Gia Thụy Nguyễn Thanh Hằng 

Trần Ngân Diệp 
72 

60.  Tìm hiểu về lịch sử xây dựng và tồn tại của cầu Long 

Biên 
Lịch sử Việt Hưng 

Nguyễn Minh Phúc 

Chu Thành Long 
70 

61.  Thuyết minh về Đảo Lý Sơn Ngữ văn 9 Thạch Bàn Dương Phương Thảo 70 



62.  Tìm hiểu, đánh giá, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt 

ở quận Long Biên 

Sinh học 

Địa lý 

Công nghệ 

Hóa học 

GDCD 

Thượng 

Thanh 

Lê Thùy An - Lớp 7A4 

Nguyễn Mai Chi - Lớp 7A4 

70 

63.  Kiểm soát chăn nuôi gà an toàn sinh học và sử lý chất 

thải bảo vệ môi trường 

Sinh học Sài Đồng Bùi Anh Long-6A1 
70 

64.  Vận dụng kiến thức liên môn Vật lý-Sinh học-Công 

nghệ trong việc trồng cây, tạo cảnh quan của vườn 

trường 

Sinh học Sài Đồng Đàm Thu Huyền-6A2 

70 

65.  Vận dụng kiến thức môn Công nghệ-Sinh học-Hóa học-

Vật lý-Địa lí để thiết kế ngôi nhà ở thành phố thông 

thoáng, tự nhiên, thân thiện với môi trường 

Công nghệ Sài Đồng Phạm Quỳnh Anh 

Nguyễn Minh Giang 

9 A 1 

70 

66.  Bổ sung thức ăn để tiêu hóa có hiệu quả để học tập làm 

việc có năng suất – Bảo vệ sức khỏe con người 

Sinh học Phúc Lợi Bùi Thị Diễm Quỳnh 

Lê Thị Thu Hiền 
70 

67.  Tín ngưỡng thờ cúng tổ nghề của người Hà Nội Bảo tồn thiên 

nhiên, tài nguyên 

Ngọc Lâm Hoàng Tiến Dũng- lớp 7A3 

Hoàng Phương Linh- lớp 7A3 
70 

68.  Các biện pháp diệt muỗi phòng bệnh Bảo vệ môi trường Ngọc Lâm Nguyễn Bảo Linh- lớp 9A4 

Đỗ Thanh Thúy- 

lớp 9A4 

70 

69.  Ảnh hưởng của việc sử dụng thiết bị điện tử và Internet 

đối với học sinh  

Bảo vệ sức khỏe Ngọc Lâm Lê Ngọc Mai- 

Lớp 8A4 

Lê Lan Anh- 

Lớp 8A4 

70 

70.  Vận dụng kiến thức liên môn để nắm rõ địa lý, các môn 

Lịch sử và cách bảo tồn những thắng cảnh của Việt Nam 

Bảo tồn thiên 

nhiên, tài nguyên 

Ngọc Lâm Đặng Trần Sơn Bách 

Lớp 9A1 

Nguyễn Nhật Hà Linh 

Lớp 9A1 

70 

71.  Tự hào về mảnh đất mình đang sống từ những bài ca dao 

về Thăng Long – Hà Nội. 

Ngữ Văn Long Biên Vũ Thu Hà – Lớp 8E 

Nguyễn Lan Hương- Lớp 8E 
70 

72.  Vệ sinh an toàn thực phẩm trong gia đình Công nghệ Long Biên - Nguyễn Thị Nguyệt Anh- Lớp 

8D 

- Nguyễn Tuyết Anh- Lớp 8D 

70 



73.  Bão Haiyan và tần xuất xuất hiện bão hiện nay Địa Gia Thụy Nguyễn Hoàng Vĩnh Phong 

Nguyễn Thành 
70 

74.  Làm gì để sử dụng năng lượng nước tiết kiệm và hiệu 

quả tại quận Long Biên 

Công nghệ Gia Thụy Khổng Thanh Sơn 

Phạm Tuấn Minh 
70 

75.  Thực trạng và giải pháp hạn chế biến đổi khí hậu toàn 

cầu 

Địa lý Gia Thụy Nguyễn Thùy Linh 

Phạm Nguyễn Uyển Nhi 
70 

76.  Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam Địa lý Gia Thụy Đỗ Thảo Linh 

Lê Hoàng Linh 
70 

77.  Tại sao phải trồng cây xanh trong trường học chúng ta? 

Môn học tích hợp: 

Sinh học, Toán, 

GDCD, Công nghệ, 

Địa lí, Vật lí, Hóa 

học 

Đô Thị Việt 

Hưng 

Bùi Phạm Minh Hạnh; 

Nguyễn Ngọc Linh 
70 

78.  Bảo vệ môi trường 

Môn học tích hợp: 

Toán, Sinh, Văn, 

Địa, GDCD 

Đô Thị Việt 

Hưng 
Phạm Trần Minh Khuê 70 

79.  Bảo vệ môi trường Địa ly Đức Giang Phí Thanh Nhàn 70 

80.  
Một số biện pháp giải quyết các tình huống ô nhiễm môi 

trường 
Địa lý Đức Giang 

Cao Minh Ngọc 

Vũ Phương Thảo 
70 

81.  Ô nhiễm môi trường nước Sinh học Cự Khối Nguyễn Mai Hoa 70 

82.  Bảo vệ động vật quí hiếm Sinh học Cự Khối Hoàng Thị Thanh Hà 70 

83.  Thuốc lá- Kẻ hủy diệt Sinh học Cự Khối Ngô Thu Thảo 70 

84.  Giữ gìn rạn san hô – Là bảo vệ và xây đắp cuộc sống 

bình yên nơi biển đảo 
Sinh học ÁI MỘ Nguyễn Hoàng Tú 70 

85.  
Một người thông minh là biết cách quản lý tiền bạc GDCD ÁI MỘ 

Lê Thị Huyền Trang 

Ngô Thùy Trang 
70 

86.  An toàn giao thông- vấn đề không phải của riêng ai? GDCD Cự Khối Phạm Đức Việt 67 

87.  Hãy nói không với túi nilon vì một môi trường xanh-

sạch-đẹp 
Giáo dục công dân Việt Hưng 

Hà Diệu Linh 

Âu Duy Mạnh 
65 

88.  
Tìm hiểu Trật tự văn minh đô thị Giáo dục công dân Việt Hưng 

Nguyễn Trần Nhật Linh 

Lê Thị Hương Giang 
65 

89.  Một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở địa 

phương 

Hoa học 

Sinh học 

GDCD 

Ngữ văn 

 

Thượng 

Thanh 

 

Vũ Thị Thu Hà – Lớp 6A3 

Hà  T.Thanh Thủy – Lớp 6A3 
65 

90.  Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết nạn ùn tắc GDCD Sài Đồng Hà Thúy Hiền 65 



giao thông ở Thủ đô Hà Nội Mai Ngọc Lan-8A2 

91.  Giới thiệu về văn hóa địa phương”Bát Tràng một làng 

nghề truyền thống, một vùng quê văn hóa” 

Lịch sử Sài Đồng Lê Minh Thảo-7A 3 
65 

92.  Bảo vệ quyền bình đẳng về thiên hướng tính dục và bản 

dạng giới 

Sinh học Long Biên - Đỗ Minh Anh- Lớp 9A 

- Trần Y Ly- Lớp 9A 
65 

93.  Tác hại của ma túy GDCD Gia Thụy Nguyễn Thành Trung 

Nguyễn Hoàng Dương 
65 

94.  Vấn đề bạo lực học đường GDCD Gia Thụy Nguyễn Thị Tố Như 

Lê Hoàng Liên 
65 

95.  
Tầm quan trọng của cây xanh đối với cuộc sống con 

người 

Sinh học, Toán, 

Địa lí, GDCD, 

Công nghệ 

Đô Thị Việt 

Hưng 
Vũ Phương Thảo 65 

96.  
Hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường không khí 

và ảnh hưởng đến sức khỏe con người 

: Hóa, Sinh học, 

Toán 

Đô Thị Việt 

Hưng 
Đỗ Thanh Tâm 65 

97.  
Giải quyết vấn đề chất thải nguy hiểm trong sản xuất 

công nghiệp 
Địa lý Đức Giang 

Hoàng Phương Thảo 

Trần Ngọc Minh Châu 
65 

98.  Cách trồng mướp đạt hiệu quả cao Công nghệ Sài Đồng Phạm Gia Bảo-6A1 60 

99.  Sử dụng Facebook đúng cách với giới trẻ hiện nay GDCD Sài Đồng Nguyễn Hà  Phương 

9 A 1 
60 

100.  Vì sao phải bảo vệ nguồn nước GDCD Phúc Lợi Nguyễn Hữu Hào 

Nguyễn Việt Hằng 
60 

101.  Bảo vệ sức khỏe trong thời tiết lạnh Vật lí Phúc Lợi Trần Bảo Yến 60 

102.  Bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo 

Môn học tích hợp: 

GDCD, Ngữ văn, 

Lịch sử, Toán 

Đô Thị Việt 

Hưng 
Nguyễn Phương Anh 60 

103.  Ô nhiễm môi trường Sinh Cự Khối Nguyễn Thị Hoàng Ngân 60 

104.  Biến đổi khí hậu Địa Cự Khối Ngô Thu Thảo 60 

105.  
An toàn giao thông GDCD ÁI MỘ 

Tạ Thu Thủy 

Đỗ Mai Huê 
48 

106.  Không nên vứt rác ra môi trường 
GDCD, Địa lí, Hóa 

học, Sinh học 

Đô Thị Việt 

Hưng 
Nguyễn Thị Khánh Hà 45 



107.  
Internet – Lợi ích và tác hại Ngữ văn ÁI MỘ 

Nguyễn Đăng Nam 

Lưu Huy Thái 
45 

108.  Thuốc lá – lợi hay hại GDCD Phúc Lợi Nguyễn Hương Linh 42 

109.  Ứng xử văn minh với môi trường sư phạm  Công nghệ 

Tin học 

GDCD 

Ngữ văn 

Thượng 

Thanh 

Võ Đức Anh - Lớp 7A4 

Lê Trung Hiếu - Lớp 7A4 

 
40 

110.  Phòng chống tham nhũng GDCD Gia Thụy Lê Hoàng Bách 40 

111.  Hãy yêu nước thật văn minh! GDCD Cự Khối Nguyễn Mai Chi 40 

112.  Phòng chống tham nhũng tại Việt nam 
GDCD, Lịch sử, 

Địa lí 

Đô Thị Việt 

Hưng 
Nguyễn Khánh Linh 35 

 

 

Nơi nhận: 
- Các trường THCS- để thực hiện; 

- Lưu tổ THCS, VP.  

                                    TRƯỞNG PHÒNG 

 

                                               Đã kí 

 

 

                                      Vũ Thị Thu Hà 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN 

 

BẢN ĐĂNG KÝ  DỰ THI CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 

 DÀNH CHO GIAO VIÊN TRUNG HỌC CẤP QUẬN 

NĂM HỌC 2016-2017 

 

STT TÊN ĐỀ TÀI LĨNH VỰC TRƯỜNG HỌ TÊN TÁC GIẢ Điểm 

1.  Hồ Gươm – Di tích quốc gia đặc biệt Ngữ văn Ngọc Thụy Nguyễn Thu Thủy 96 

2.  Nhà văn An-đéc-xen với tình yêu thương con 

người trong đoạn trích “Cô bé bán diêm” 

Ngữ Văn 
Việt Hưng Ngô Thuý Loan 

95 

3.  Sự đa dạng và đặc điểm chung của ngành 

chân khớp 
Sinh học ÁI MỘ Vũ Thị Hương 

94 

4.  Vệ sinh hô hấp Sinh học Ngô Gia Tự Nguyễn Thị Bích Ngọc 93 

5.  Ánh sáng với đời sống Vật lý Việt Hưng Lê Ngọc Anh 92 

6.  Vẻ đẹp thiên nhiên và con người lao động 

vùng sông nước Cà Mau 

Ngữ văn Gia Thụy Lê Thị Thanh Thủy 92 

7.  Sa pa- Mảnh đất huyền thoại Ngữ văn Phúc Lợi Nguyễn Thị Thanh 90 

8.  Thức ăn nhanh với sức khỏe cộng đồng Sinh Ngọc Lâm Đỗ Minh Phượng 

Hoàng Thị Khuyên 

90 

9.  Quá trình phát triển nền nông nghiệp Việt 

Nam 
Địa lí Long Biên 

Trần Kiều Trang Lê Thị 

Phương Ngân 

90 

10.  
Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam Địa lí Long Biên 

Đào Thanh Mai 

Phạm Thị Hương 

90 

11.  Ô nhiễm môi trường ở địa phương Vật lý ÁI MỘ Đỗ Tuấn Hiệp 90 

12.  Con người và môi trường Sinh  Thạch Bàn Ngô Thị Thúy Hồng 90 

13.  
Ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam Địa lí ÁI MỘ 

Ngô Thị Chung Hậu 

Nguyễn Thị Hòa 

89 

14.  Thành phần tự nhiên của Trái đất: hơi nước 

trong không khí, mưa 

Địa lý Phúc Lợi Kiều Văn Khiêm 88 

15.  Sông hồ Hà Nội Địa lý Ngọc Thụy Nguyễn Thị Thu Hà 86 

16.  Văn hóa thời Trần Lịch sử Ngọc Lâm Nguyễn Thị Thảo 85 

17.  Những tác động khách quan trong chính sách 

khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân 

Pháp ở Việt Nam 

Sử 8 Việt Hưng Phan Đình Long 

84 

18.  Trào lưu cải cách duy tân ở Việt nam nửa cuối 

thế kỉ XIX 

Lịch sử Gia Thụy Nguyễn Thị Phượng 84 



19.  Phòng chống tệ nạn xã hội GDCD Sài Đồng Nguyễn Thị Huế 80 

20.  Vận dụng kiến thức sinh học vào cuộc Sinh học Phúc Lợi Trần Thị Luyến 80 

21.  Lòng yêu nước và tự tôn dân tộc thời Lý- 

Trần 
Lịch sử Long Biên 

Ngô Thị Thủy Vũ Hồng 

Nhung 

76 

22.  Ứng dung thực tế các tỉ số lượng giác của góc 

nhọn 

Toán học Sài Đồng Phạm Thị Minh Nguyệt 

Phan Thị Hương 

75 

23.  Tìm hiểu vùng núi Địa lý Đức Giang Bùi Thị Thuý Hà 75 

24.  Cấu tạo chất Vật lý Ngọc Lâm Nguyễn Thị Mai 

Vũ Thị Loan 

73 

25.  Tìm tỉ số của hai số Toán học Bồ Đề Nguyễn Thị Hương Thảo 72 

26.  Tam giác Hình học Sài Đồng Nguyễn Thị Hương Trà 

Nguyễn Hoàng Yến 

70 

27.  Sơ lược mỹ thuật các dân tộc ít người ở Việt 

Nam 

Mỹ thuật Phúc Lợi Kiều Thanh Huyền 70 

28.  Chủ đề hô hấp Sinh học Ngọc Lâm Hoàng Thị Khuyên 70 

29.  
Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời 

sống - An toàn điện 
Công nghệ Đức Giang Nguyễn Thị Hải 

70 

30.  Bảo vệ trái đất – ngôi nhà chung của mọi 

người 

Ngữ Văn Bồ Đề Nguyễn Thị Hải Yến 70 

31.  Mắt - cửa sổ tâm hồn Sinh học Cự Khối Nguyễn Ngọc Anh 70 

32.  Giáo dục ý thức bảo tồn và phát triển di sản 

văn hóa 

GD công dân Bồ Đề Kim Thị Viên 68 

33.  
Chủ đề: Hình tượng người lính cách mạng 

qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 

chống Mỹ trong thơ ca hiện đại Việt Nam 

Ngữ văn 9 Phúc Đồng Trần Thụy Phương 

65 

34.  
Một thứ quà của lúa non: Cốm – Tinh hoa dân 

tộc Việt 
Ngữ văn Đức Giang Phạm Thị Thơ 

65 

35.  Thiên nhiên, đất nước và con người qua tác Ngữ Văn Bồ Đề Lê Thị Thảo 65 



phẩm “ Qua đèo ngang” của Bà Huyện Thanh 

Quan 

36.  Làm quen với số nguyên âm Toán6 Thạch Bàn Nguyễn Thị Hồng Vân 60 

37.  Chủ đề dạy học liên môn Vật lý – Công nghệ Vật lý Gia Thụy Nguyễn Thị Thu Hồng 

Nguyễn Thị Minh Chinh 

60 

38.  
Hồ Chí Minh - Sự vĩ đại từ những điều giản dị Ngữ Văn 

Đô Thị Việt 

Hưng 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Phạm Thanh Nga 

60 

39.  
Cuộc kháng chiến chống Tống của vua tôi nhà 

lí 
Lịch sử Cự Khối 

Nguyễn Thị Mai Hương 

Đỗ Thị Thu Hương 

60 

40.  Vẻ đẹp bản sắc vùng cao gắn với tình cảm gia 

đình, tình yêu quê hương thông qua văn bản 

“Nói với con” 

Ngữ văn ÁI MỘ Đặng Quyết Tiến 60 

41.  Nước Hóa Ngô Gia Tự Đặng Thị Phượng 60 

42.  Tình yêu gia đình, yêu làng xóm, yêu quê 

hương, yêu đất nước 

Ngữ văn Thượng Thanh Phùng Thị thư 

Tô Thị  Phương Dung 

55 

43.  Tìm hiểu về nước Hóa học Thượng Thanh Nguyễn Thị Ngọc 

Vũ Trí Công 

51 

44.  Our tet holiday Tiếng Anh Phúc Lợi Phạm Thị Hậu 

Bùi Thị Thanh Tâm 

50 

45.  Vẻ đẹp biển đảo Cô Tô sau hòa bình lập lại Ngữ Văn Ngô Gia Tự Phạm Thị Thu Diễm 50 

46.  Our greener world Tiếng anh Ngọc Lâm Nguyễn Thị Quỳnh Diệp 40 

47.  Bài 36 – tiết 55: Nước Hóa học Gia Thụy Đỗ Thị Hồng Nhung 40 

48.   
Hoà bình 

 

Âm nhạc 7 

 

Giang Biên 

 

Đỗ Thị Diễm Lương 

40 

49.  Thơ Hồ Chí Minh Văn Thạch Bàn Lê Thị Thúy Ngoan 40 

50.  Natural wonders of the world 

Lesson 1: Getting started 

Tiếng Anh Sài Đồng Nguyễn Thị Thoa 30 

51.  Unit 4: Music and Arts 

Lesson 1. Getting Started – Making Plans For 

The Ween 

kend 

Tiếng anh Gia Thụy Nguyễn Thị Bích Ngọc 30 

52.  Giáo dục ý thức bảo vệ                         môi Tiếng Anh Đức Giang Nguyễn Thị Vân Anh 30 



trường 

53.  Văn bản “ Qua đèo ngang” Ngữ văn Sài Đồng Nguyễn Thị Thu Hiền 

Trần Thị Phương Loan 

Xa Thị Vân 

Loại  

( sl 3 GV) 

 
 

Nơi nhận: 
- Các trường THCS- để thực hiện; 

- Lưu tổ THCS, VP.  

                                    TRƯỞNG PHÒNG 

 

                                              Đã kí 

 

 

 

                                      Vũ Thị Thu Hà 
 


